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cũ

Số tờ
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Số 
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tích BĐĐC 

2019 với 

GCN 1999

3096 11 126 192,0 146 197 193,6 Da Bé LUC 1,6

11 128 312,0 146 103 341,7 Da Bé LUC 29,7

10 53 576,0 150 344 609,9 Sau Chùa LUC 33,9

12 44 216,0 146 309 210,1 Lỗ Lẻ LUC -5,9

12 65 336,0 151 404 323,6 Chiêm Trắng LUC -12,4

12 87 432,0 151 162 420,6 Đồng Nội LUC -11,4

152 80 492,4 Đồng Bùi LUC

152 83 340,0 Đồng Bùi LUC

11 148 264,0 152 237 210,1 Đồng Bùi LUC -53,9

Tổng 3096,0 3142,0 46

2 4332 11 134 264,0 146 175 259,4 Da Bé LUC -4,6

11 122 336,0 146 119 361,1 Da Bé LUC 25,1

150 342 274,5 Sau Chùa LUC

150 347 216,2 Sau Chùa LUC

12 69 360,0 152 215 200,8 Đồng Bùi LUC -159,2

12 35 264,0 152 249 251,1 Đồng Bùi LUC -12,9

12 105 276,0 151 289 407,7 Đồng Nội LUC 131,7

12 45 792,0 152 210 498,9 Đồng Bùi LUC -293,1

11 145 252,0 152 248 254,7 Đồng Bùi LUC 2,7

11 122 360,0 146 151 383,9 Da Bé LUC 23,9

12 35 312,0 151 450 352,2 Chiêm Trắng LUC 40,2

146 310 88,9 Lỗ Lẻ LUC

146 340 153,3 Lỗ Lẻ LUC

12 5 504,0 152 17 491,5 Đồng Bùi LUC -12,5

Tổng 4332,0 4194,2 -137,8

1992 11 128 336,0 146 138 168,6 Da Bé LUC 0,4

146 163 167,8 Da Bé LUC

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2025 của UBND huyện Yên Dũng)
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Số 

GCN
Số hộ

1

2

3

DANH SÁCH SỬA ĐỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 655/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2023

N 764418 Vũ Thị Thảnh

96,0 m2 xứ đồng Đồng 

Bùi thôn đã múc mương. 

18,7 m2 còn lại tăng là do 

sai số đo đạc.

12 97 132,0 110,2

4 Hộ Bà Vũ Thị Thảnh 1940 Tân Sơn 1 120752103

241599657

768,0

N 764475 Ngô Văn Cuộc Do sai số đo đạc.

10 52 480,0 10,7

1 Hộ bà Nguyễn Thị Nhớn 1930

Thôn 9A, xã Ea 

Hiao, huyện Ea 

H’leo, tỉnh Đăk 

Lăk

Hộ ông Ngô Văn Cuộc 1941

Thôn 9A, xã Ea 

Hiao, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đăk 

Lăk

Họ và tên chủ sử 

dụng đất

Năm 

sinh

Địa chỉ thường 

trú

Số 

CMN/CCCD

Thông tin trên Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1998 

(Diện tích giao năm 1992-1993)

Thông tin địa chính thửa đất đề nghị cấp GCNQSD đất 

theo đo đạc Bản đồ địa chính năm 2019

Nguyên nhân tăng/giảm Ghi chú

066130002482 N 764407 Nguyễn Thị Nhớn Do sai số đo đạc.

12 18 64,4



12 61 384,0 LUC

12 62 504,0 151 223 810,6 Đồng Bùi LUC -77,4

12 65 432,0 151 382 173,2 Chiêm Trắng LUC 71,8

151 416 330,6 Chiêm Trắng LUC

12 87 240,0 151 234 263,9 Đồng Nội LUC 23,9

Tổng 1896,0 1914,7 18,7

2436 11 133 240,0 146 43 279,5 Da Bé LUC 39,5

11 101 120,0 146 153 146,9 Da Bé LUC 26,9

10 53 336,0 150 411 339,7 Sau Chùa LUC 3,7

12 35 216,0 152 213 292,4 Đồng Bùi LUC 76,4

12 87 288,0 151 172 358 Đồng Nội LUC 70,0

12 67 600,0 152 125 634,4 Đồng Bùi LUC 34,4

12 30 408,0 151 448 413,2 Chiêm Trắng LUC 5,2

11 138 228,0 146 255 272,3 Lỗ Lẻ LUC 44,3

Tổng 2436,0 2736,4 300,4

1524 11 134 216,0 146 330 288,3 Lỗ Lẻ LUC 72,3

10 49 288,0 151 451 322,5 Sau Chùa LUC 34,5

12 61 168,0 151 178 171,3 Cống Đá LUC 3,3

12 38 144,0 152 270 309,7 Chiêm Trắng LUC 165,7

12 106 216,0 151 288 219 Đồng Nội LUC 3,0

12 62 360,0 152 226 380,6 Đồng Bùi LUC 20,6

11 132 132,0 146 325 187,2 Lỗ Lẻ LUC 55,2

Tổng 1524,0 1878,6 354,6

2520 146 407 339,9 Đồng Bùi LUC

146 411 346,9 Đồng Bùi LUC

150 440 315 Sau Chùa LUC

150 506 336,1 Sau Chùa LUC

150 523 574,5 Sau Chùa LUC

151 294 282,5 Đồng Nội LUC

152 30 349,3 Đồng Bùi LUC

152 268 216,8 Chiêm Trắng LUC

Tổng 2520 2520,0 2761,0 241,0 Cấp lần đầu

1944 146 199 360,3 Da Bé LUC

146 335 128,7 Lỗ Lẻ LUC

150 361 195,5 Đồng Nội LUC

150 525 467,5 Sau Chùa LUC

151 330 175 Đồng Bùi LUC

152 28 363,3 Đồng Bùi LUC

152 262 160,7 Chiêm Trắng LUC

Tổng 1944 1944,0 1851,0 -93,0 Cấp lần đầu

2160 146 98 460,5 Da Bé LUC

150 326 350,3 Sau Chùa LUC

9 Hộ ông

8

3

4

5

6

7

8 024056003605 cấp mớiNguyễn Văn Dinh 1956 Thôn Tân Sơn 1

cấp mới

Diện tích không đề nghị 

cấp giấy nằm ở xứ đồng 

Đồng Bùi (đo đạc thực tế 

216,5 m2) do nằm trong 

quy hoạch đường DH.5B; 

hộ nhận đất xấu khu 

Chiêm Trắng nên tổng 

diện tích được giao thêm 

84,0 m2; 39,5 m2 

Hộ bà Nguyễn Thị Díu 1959 Thôn Yên Hà 024159012289

121927422

Hộ nhận đất xấu khu 

Chiêm Trắng nên tổng 

diện tích được giao thêm 

168,0 m2; 132,0 m2 còn 

lại tăng là do sai số đo 

đạc.

cấp mới

Hộ nhận đất xấu khu 

Chiêm Trắng nên tổng 

diện tích được giao thêm 

108,0 m2; 133,0 m2 còn 

lại tăng là do sai số đo 

đạc.

Hộ nhận đất xấu khu 

Chiêm Trắng nên tổng 

diện tích được giao thêm 

240,0 m2; 114,6 m2 còn 

lại tăng là do sai số đo 

đạc.

Nguyễn Văn Thắm

7 Hộ ông Ngô Văn Toàn 1991 Thôn Yên Hà

N 764453 Nguyễn Văn Bộ

6 Hộ ông Nguyễn Văn Thắm 1968 Tân Sơn 1 024068000502 N 764432

N 764418 Vũ Thị Thảnh

96,0 m2 xứ đồng Đồng 

Bùi thôn đã múc mương. 

18,7 m2 còn lại tăng là do 

sai số đo đạc.

5 Hộ ông Nguyễn Văn Bộ 1953

Thôn Ea Heo, 

xã Ea Tân, 

huyện Krông 

Năng, tỉnh Đăk 

Lăk

240958965

4 Hộ Bà Vũ Thị Thảnh 1940 Tân Sơn 1 120752103



151 71 333,7 Đồng Bùi LUC

151 92 470,7 Đồng Bùi LUC

152 201 307,3 Đồng Bùi LUC

152 259 246,2 Đồng Bùi LUC

Tổng 2160 2160,0 2168,7 8,7 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

3384 146 86 93,7 Da Bé LUC

146 100 280 Da Bé LUC

146 120 424,8 Da Bé LUC

146 277 151,4 Lỗ Lẻ LUC

146 284 194,2 Lỗ Lẻ LUC

150 370 526,2 Sau Chùa LUC

151 282 268 Đồng Nội LUC

151 297 770,2 Đồng Bùi LUC

152 12 339,6 Đồng Bùi LUC

152 95 374,3 Đồng Bùi LUC

Tổng 3384 3384,0 3422,4 38,4 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

936 146 458 96,8 Lỗ Lẻ LUC

150 380 376,9 Sau Chùa LUC

151 182 278,2 Đồng Nội LUC

152 20 263,5 Đồng Bùi LUC

Tổng 936 936,0 1015,4 79,4 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

1656 146 121 188,8 Da Bé LUC

146 394 99,1 Lỗ Lẻ LUC

146 456 543 Đồng Bùi LUC

150 417 236,3 Sau Chùa LUC

151 262 181,5 Đồng Nội LUC

152 177 288,2 Đồng Bùi LUC

152 190 164,3 Đồng Bùi LUC

Tổng 1656 1656,0 1701,2 45,2 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

1872 146 78 417 Da Bé LUC

146 476 95,6 Lỗ Lẻ LUC

150 481 383,5 Sau Chùa LUC

151 258 295,3 Đồng Nội LUC

152 41 633,4 Đồng Bùi LUC

152 204 74,5 Đồng Bùi LUC

152 293 266,2 Chiêm Trắng LUC

Tổng 1872 1872,0 2165,5 293,5 Cấp lần đầu

1872 146 114 271,1 Da Bé LUC

146 337 228,9 Lỗ Lẻ LUC

12

13

9 Hộ ông

11

10

8

10

9

15 Hộ ông Trần Quang Chủ 1952 Thôn Tân Sơn 2 240961488

024160007001 cấp mới

Hộ nhận đất xấu khu 

Chiêm Trắng nên tổng 

diện tích được giao thêm 

144,0 m2. 149,5 m2 còn 

lại tăng là do sai số đo 

đạc.

cấp mới

14 Hộ bà Ngô Thị Đàm 1960 Thôn Tân Sơn 1

13 Hộ bà Ngô Thị Thạo 196311 Thôn Tân Sơn 1

066160005005 cấp mới

024163009267

024079007037

12 Hộ bà Ngô Thị Vui 1960 Thôn Tân Sơn 1

Hộ ông Ngô Văn Bằng 1979 Thôn Tân Sơn 1

024056003605 cấp mớiNguyễn Văn Dinh 1956 Thôn Tân Sơn 1

cấp mới



146 438 190,8 Lỗ Lẻ LUC

151 123 281,5 Đồng Nội LUC

cấp mới 151 130 244,6 Đồng Bùi LUC

151 387 305,1 Sau Chùa LUC

151 441 159,1 Chiêm Trắng LUC

152 280 192 Chiêm Trắng LUC

Tổng 1872 1872,0 1873,1 1,1 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

2376 146 46 503,8 Da Bé LUC

146 321 139,5 Lỗ Lẻ LUC

146 359 71,8 Lỗ Lẻ LUC

150 547 416,3 Sau Chùa LUC

cấp mới 151 244 210,6 Cống Đá LUC

151 354 106,6 Đồng Nội LUC

152 66 453,3 Đồng Bùi LUC

152 188 404,5 Đồng Bùi LUC

152 192 225,1 Đồng Bùi LUC

Tổng 2376 2376,0 2531,5 155,5 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

1008 146 113 274 Da Bé LUC

146 420 96 Lỗ Lẻ LUC

151 405 193,6 Sau Chùa LUC

152 44 78,3 Đồng Bùi LUC

152 70 240,2 Đồng Bùi LUC

152 233 150,4 Chiêm Trắng LUC

Tổng 1008 1008,0 1032,5 24,5 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

1656 146 223 320,1 Da Bé LUC

150 540 323,8 Sau Chùa LUC

151 240 228,3 Đồng Nội LUC

152 77 555,9 Đồng Bùi LUC

152 220 278,5 Đồng Bùi LUC

152 235 248,5 Đồng Bùi LUC

Tổng 1656 1656,0 1955,1 299,1 Cấp lần đầu

3456 146 126 245,7 Da Bé LUC

146 146 317,7 Da Bé LUC

146 230 225,2 Da Bé LUC

13

19

15

16

17

14

17 Hộ bà Lê Thị Xinh

Hộ nhận đất xấu khu 

Đồng Bùi nên tổng diện 

tích được giao thêm 

216,0 m2. 83,1 m2 còn 

lại tăng là do sai số đo 

đạc.

Hộ ông Ngô Quang Thanh 1958 Thôn Tân Sơn 1 066058004609 cấp mới

18 Hộ bà Nguyễn Thị Lộc 1964 Thôn Tân Sơn 1 066164002888 cấp mới

1965 Thôn Yên Thịnh 241968842 cấp mới

16 Hộ ông Vũ Văn Sào 1952 Thôn Tân Sơn 2 240961103

15 Hộ ông Trần Quang Chủ 1952 Thôn Tân Sơn 2 240961488



146 271 75,3 Lỗ Lẻ LUC

146 303 82,3 Lỗ Lẻ LUC

146 384 127,8 Lỗ Lẻ LUC

150 336 198,2 Sau Chùa LUC

150 408 285,4 Sau Chùa LUC

150 469 219,6 Sau Chùa LUC

151 137 182 Đồng Nội LUC

151 243 162,7 Đồng Nội LUC

151 270 198,6 Đồng Nội LUC

151 355 229,5 Chiêm Trắng LUC

152 25 264,4 Đồng Bùi LUC

152 152 444 Đồng Bùi LUC

Tổng 3456 3456,0 3258,4 -197,6 Do sai số đo đạc. Cấp lần đầu

Tổng 20 GCN (17 hộ - 137 thửa) 137 39601,7

19

20

17 Hộ ông Ngô Quang Thanh 1958 Thôn Tân Sơn 1 066058004609 cấp mới
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